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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2021 

 

 

 Thực hiện kế hoạch số 09/KH- UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang về rà soát, đơn giản hóa 

thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã năm 2021. 

 Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã trong năm 

2021 cụ thể như sau. 

 1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã 

 Năm 2021, UBND cấp xã có 82 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã mới ban hành 

hoặc sửa đổi bổ sung, trong đó có một số thủ tục thực hiện giải quyết liên thông trên các lĩnh vực Đất đai, Lao động thương 

binh và xã hội … 

 2. Danh mục thủ tục hành chính đã được rà soát 

 

STT 
TÊN/ NHÓM  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
LĨNH VỰC 

CƠ QUAN  

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

THỜI GIAN  

THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

CHỦ TRÌ PHỐI HỢP BẮT ĐẨU 
HOÀN 

THÀNH 

I Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành tài nguyên môi trường  

1.  

Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất 

do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy 

chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, địa 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 
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chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; 

thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về 

nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với 

đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng 

nhận 

2.  

Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

3.  
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ 

gia đình, cá nhân 
Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

4.  

Đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất 

 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

5.  

Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy 

định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ 

sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

6.  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với 

tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng 

thời là người sử dụng đất 

 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

7.  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với 

đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng 

đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên 

chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận 

nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo 

quy định 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 
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8.  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp 

chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, 

tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của 

vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng 

thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, 

tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng 

nhận 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

9.  
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung 

của Giấy chứng nhận do bị mất 
Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

10.  
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải 

xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

11.  Tách thửa hoặc hợp thửa đất Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

12.  
Đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước 

giao đất để quản lý 
Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

13.  

Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất,  quyền sở hữu tài sản gắn liền 

với đất 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

14.  

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất 

liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu 

và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn 

chế thửa đất liền kề 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

15.  
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ 

gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với 
Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 
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trường hợp có nhu cầu 

 

16.  

Đăng ký đất đai lần đầu nhưng chưa có nhu cầu 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 

Đất đai Địa chính Văn phòng 12/4/2021 16/4/2021 

II Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành Lao động - Thương binh - Xã hội 

1.  

Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao 

động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp 

Việc làm Văn hóa - XH Văn phòng 15/7/2021 15/7/2021 

2.  
Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động bị mất việc làm do đại dịch COVID-19 
Việc làm Văn hóa - XH Văn phòng 15/7/2021 15/7/2021 

III Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành Giáo dục và đào tạo 

1.  Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 
Giáo dục và đào 

tạo 
Văn hóa - XH Văn phòng 06/8/2021 06/8/2021 

2.  
Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc 

lập 

Giáo dục và đào 

tạo Văn hóa - XH Văn phòng 06/8/2021 06/8/2021 

3.  
Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt 

động trở lại 

Giáo dục và đào 

tạo Văn hóa - XH Văn phòng 06/8/2021 06/8/2021 

4.  
Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu 

cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). 

Giáo dục và đào 

tạo 
Văn hóa - XH Văn phòng 06/8/2021 06/8/2021 

5.  
Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương 

trình giáo dục tiểu học 

Giáo dục và đào 

tạo Văn hóa - XH Văn phòng 06/8/2021 06/8/2021 

IV Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành Lao động - Thương binh - Xã hội 

1.  

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm 

cho người lao động do đại dịch Covid-19 

Việc làm Văn hóa - XH Văn phòng 16/8/2021 16/8/2021 
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2.  

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao 

động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch Covid-

19 

Việc làm Văn hóa - XH Văn phòng 16/8/2021 16/8/2021 

3.  
Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 
Việc làm Văn hóa - XH Văn phòng 16/8/2021 16/8/2021 

4.  
Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch 

Covid-19 

Lao động – Tiền 

lương 
Văn hóa - XH Văn phòng 16/8/2021 16/8/2021 

5.  

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương 

do đại dịch Covid-19  

Lao động – Tiền 

lương 
Văn hóa - XH Văn phòng 16/8/2021 16/8/2021 

V Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành Tư pháp 

1.  Đăng ký khai sinh Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

2.  
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu 

vực biên giới 
Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

3.  
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ 

cá nhân 
Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

4.  Đăng ký khai sinh lưu động Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

5.  

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế 

cho trẻ em dưới 6 tuổi 

Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

6.  
Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai 

sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 
Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

7.  Đăng ký kết hôn Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

8.  
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực 

biên giới  
Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 
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9.  Đăng ký kết hôn lưu động Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

10.  Đăng ký khai tử Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

11.  
Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực 

biên giới  
Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

12.  Đăng ký khai tử lưu động Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

13.  Đăng ký giám hộ Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

14.  Đăng ký chấm dứt giám hộ Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

15.  Đăng ký nhận cha, mẹ, con  Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

16.  
Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại 

khu vực biên giới  
Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

17.  
Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, 

con 
Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

18.  Đăng ký lại khai sinh Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

19.  Đăng ký lại kết hôn Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

20.  Đăng ký lại khai tử Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

21.  Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch  Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

22.  Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

23.  Cấp bản sao trích lục hộ tịch  Hộ tịch Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

24.  Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

25.  Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

26.  

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực 

biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm 

con nuôi 
Nuôi con nuôi Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 
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27.  

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do 

cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng 

nhận 
Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

28.  

Chứng thực chữ ký trong giấy tờ, văn bản (áp dụng 

cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp 

người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ 

được) 

Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

29.  
Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, 

giao dịch 
Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

30.  Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

31.  
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, 

giao dịch đã được chứng thực 
Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

32.  
Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 
Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

33.  Chứng thực di chúc Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

34.  Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

35.  
Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di 

sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 
Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

36.  
Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là 

động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 
Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

37.  Cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

38.  Công nhận tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến GDPL Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

39.  Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Phổ biến GDPL Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

40.  Thủ tục công nhận hòa giải viên Hòa giải cơ sở Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

41.  Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải Hòa giải cơ sở Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

42.  Thủ tục thôi làm hòa giải viên Hòa giải cơ sở Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 
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43.  Thanh toán thù lao cho hòa giải viên Hòa giải cơ sở Tư pháp - HT Văn phòng 06/9/2021 08/9/2021 

VI Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành Lao động - Thương binh - Xã hội 

1.  
Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ 

giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện. 
Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

2.  Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng. Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

3.  

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp 

huyện. 

Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

4.  

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã 

hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng 

hàng tháng. 

Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

5.  

Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm 

sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi 

cư trú trong cùng địa bàn huyện, thành phố, thị xã 

thuộc tỉnh. 

Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

6.  

Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí 

chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay 

đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương. 

Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

7.  
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ 

khẩn cấp. 
Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

8.  Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội. Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

9.  Trợ giúp khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở. Bảo trợ xã hội Văn hóa - XH Văn phòng 14/9/2021 15/9/2021 

VII Nhóm TTHC, quy định có liên quan về ngành Nông nghiệp 

1.  

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực 

lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 

trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội 

Phòng chống 

thiên tai 
Địa chính - NN Văn phòng 24/9/2021 24/9/2021 
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2.  

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai 

nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho 

lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã 

chưa tham gia bảo hiểm xã hội 

Phòng chống 

thiên tai 
Địa chính - NN Văn phòng 24/9/2021 24/9/2021 

 Qua rà soát các thủ tục hành chính trên, UBND xã Sơn Giang nhận thấy các quy trình giải quyết của các bộ thủ tục 

hành chính trên đều hợp lý, không có đề xuất, kiến nghị sữa đổi bổ sung gì thêm.  

 Trên đây là Báo cáo phương án rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính áp dụng tại UBND cấp xã năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân xã Sơn Giang./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng Nội vụ huyện; 

- Lưu: VT, TP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Đức Thắng 
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